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  Công ty TNHH Mầm non Tuổi Thơ Đắk Lắk               

1 
Đinh Thị Diệu 

Linh  

Phó Hiệu 

Trưởng   

Xác định 

thời hạn 
01/09/2019 6622452373 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  066196018894 

2 
Hoàng Thị mỹ 

Dung 
Giáo viên 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622401634 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241420166 

3 Hồ Thị Duyên Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
10/01/2019 6622463015 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241787662 

4 
Nguyễn Thị Hồng 

Hải 
Giáo viên 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622402640 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241502791 

5 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622453272 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  034190012911 

6 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
10/01/2019 6624502876 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  066195000935 

7 Nguyễn Thị Liên Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622406618 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  049196000436 

8 Dương Thị Loan Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
02/01/2020 6622465498 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  066196002122 

9 Nguyễn Thị Ly Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622404612 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  066195000749 

10 Nguyễn Thị Ngoãn Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/10/2019 6622451190 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  241789621 

11 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Giáo viên 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622455112 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241400433 

12 
Lê Thị Hồng 

Phương 
Kế toán 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 4216011730 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  184005254 
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13 Ngô Thị Kim Anh Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/06/2021 6642404828 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    2.000.000  5.710.000  241422145 

14 Nguyễn Thị Tư 
Nhân 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622434834 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  042176000970 

15 
Hồ Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2019 6622424582 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241420269 

16 Ngô Thanh Thúy 
Nhân 

viên 

Xác định 

thời hạn 
02/01/2020 6622448145 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241402198 

17 Hà Thị Thảo Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/02/2020 1115001729 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  040451961 

18 Vũ Thị Thảo Giáo viên 
Xác định 

thời hạn 
01/02/2019 6624414011 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241402196 

19 Vũ Thị Hương 
Nhân 

viên 

Xác định 

thời hạn 
01/02/2019 6622465916 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  240515154 

20 
Nguyễn Thị Hoài 

Thanh 
Giáo viên 

Xác định 

thời hạn 
01/02/2019 6622448286 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  241401293 

  Tổng             74.200.000  0  14.000.000  88.200.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 20 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 88.200.000 đồng (Tám mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng). 
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